
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

Số:           /XMCP-ĐT&QLTS 
V/v Mời chào giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Phả, ngày     tháng     năm 2025  

 

Kính gửi: ……………………………………………………………. 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả (Bên A) đề nghị Nhà thầu (Bên B) báo giá 

gói thầu: ‘‘Cung cấp Dịch vụ sửa chữa và thay thế Bạc Lò” với các nội dung như 

sau: 

1. Phạm vi cung cấp như sau: 

TT 
Hạng 

mục 
Nội dung dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 141KL01 

Đo kiểm tra chiều 

sâu thực tế của nêm 

dầu gối đỡ bạc lò 

số 1,2,3. Báo cáo 

đánh giá tình trạng 

thực tế và đưa ra 

khuyến cáo cụ thể 

Tháo hệ thống bao che, đường 

ống, lan can, hệ thống tấm grafit 

bôi trơn con lăn 

Phần 

việc 
01 

2 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Gia công, lắp đặt bộ giá đỡ lò, giá 

đỡ con lăn, giá đỡ bệ đỡ, giá đỡ 

kích, 02 kích 500T 

Tấn 1 

3 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Tháo bệ đỡ, bich cầu, bạc lò, bích 

đầu trục 02 gối đỡ 
Tấn 3,3 

4 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Tháo bạc khỏi bệ đỡ Tấn 6,5 

5 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Đánh bóng cổ trục, vai trục, mặt 

bích chặn bạc (đánh đóng bằng 

thủ công; sử dụng giấy giáp vải 

mịn và đá nỉ để đánh bóng) 

Tấn 52 

6 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Cạo rà  bạc đỡ tạo nêm dầu Trục 1 

7 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Lắp bạc sau khi cạo rà Cái 1 

Số và ký hiệu: 437/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 01/04/2025

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

18
35

95
_D

uo
ng

 T
ha

nh
 B

inh
_0

9:2
9 0

2/0
4/2

02
5  

    
    

Ph
o T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

01
/04

/20
25

 17
:06

:35
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

01
/04

/20
25

 17
:06

:35
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

01
/04

/20
25

 17
:06

:35
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

01
/04

/20
25

 17
:06

:35
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

01
/04

/20
25

 17
:06

:35
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

01
/04

/20
25

 17
:06

:35
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

01
/04

/20
25

 17
:06

:35
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

01
/04

/20
25

 17
:06

:35
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

01
/04

/20
25

 17
:06

:35
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

01
/04

/20
25

 17
:06

:35
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
01

/04
/20

25
 17

:06
:35

    
    

  

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



2 
 

 

TT 
Hạng 

mục 
Nội dung dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

8 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Lắp bệ đỡ, bich cầu, bạc lò, bích 

đầu trục 02 gối đỡ 
Cái 2 

9 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Lắp lại con lăn vào vị trí Tấn 6,5 

10 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Hạ lò, tháo kích và căn chỉnh Tấn 52 

11 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Tháo bộ giá đỡ lò, giá đỡ con lăn, 

giá đỡ bệ đỡ, giá đỡ kích, 02 kích 

500T 

Bộ 1 

12 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Lắp đặt hệ thống bao che, đường 

ống, lan can, hệ thống grafit bôi 

trơn con lăn 

Tấn 3,3 

13 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 1 HM 141KL01 

Tháo hệ thống bao che, đường 

ống, lan can, hệ thống tấm grafit 

bôi trơn con lăn 

Tấn 1 

14 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Tháo hệ thống bao che, đường 

ống, lan can, hệ thống tấm grafit 

bôi trơn con lăn 

Tấn 1 

15 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Gia công, lắp đặt bộ giá đỡ lò, giá 

đỡ con lăn, giá đỡ bệ đỡ, giá đỡ 

kích, 02 kích 500T 

Tấn 3,3 

16 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Tháo bệ đỡ, bich cầu, bạc lò, bích 

đầu trục 02 gối đỡ 
Tấn 6,5 

17 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Tháo bạc khỏi bệ đỡ Tấn 81 

18 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Đánh bóng cổ trục, vai trục, mặt 

bích chặn bạc (đánh đóng bằng 

thủ công; sử dụng giấy giáp vải 

mịn và đá nỉ để đánh bóng) 

Trục 1 

19 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Cạo rà  bạc đỡ tạo nêm dầu Cái 1 

20 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Lắp bạc sau khi cạo rà Cái 2 

21 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Lắp bệ đỡ, bich cầu, bạc lò, bích 

đầu trục 02 gối đỡ 
Tấn 6,5 

Số và ký hiệu: 437/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 01/04/2025
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TT 
Hạng 

mục 
Nội dung dịch vụ Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

22 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Lắp lại con lăn vào vị trí Tấn 81 

23 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Hạ lò, tháo kích và căn chỉnh Bộ 1 

24 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Tháo bộ giá đỡ lò, giá đỡ con lăn, 

giá đỡ bệ đỡ, giá đỡ kích, 02 kích 

500T 

Tấn 3,3 

25 141KL01 

Thay thế và sửa 

chữa bạc lò bệ đỡ 

số 2 HM 141KL01 

Lắp đặt hệ thống bao che, đường 

ống, lan can, hệ thống grafit bôi 

trơn con lăn 

Tấn 1 

- Nhà thầu xây dựng giá chào theo số lượng yêu cầu nêu trên và đưa vào: “Biểu giá 

chào” theo mẫu dưới đây: 

TT 
Hạng 

mục 

Nội dung công 

việc 

Yêu cầu 

kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành tiền 

(đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)*(7) 

1 141KL01 ………  Bộ 01   

  Tổng cộng      

  Thuế GTGT      

  
Tổng cộng giá 

trị sau thuế 

 
  

  

2. Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể như sau: 

- Tiến độ cung cấp: trong vòng 200 ngày (Thời gian thực hiện từng đợt theo 

yêu cầu Bên A, số đợt thực hiện : 02. Mỗi đợt thực hiện không quá 07 ngày). 

- Bảo hành: 12 tháng. 

- Các nội dung khác: Bên B cung cấp toàn bộ vật tư phụ, nhân công, máy 

móc để thực hiện thi công. 

3. Điều kiện thanh toán 

Thanh toán 100% giá trị thực hiện bằng chuyển khoản trong vòng 120 ngày 

kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ bộ chứng từ thanh toán gồm: 

- Công văn đề nghị thanh toán; 

- Hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ; 

- Biên bản bàn giao, biên bản kiểm nghiệm, phiếu nhập kho. 

- Bảo lãnh bảo hành trị giá 5% tổng giá trị nghiệm thu; 

- Bảng tổng hợp khối lượng và giá trị thanh toán; 

- Thanh lý hợp đồng. 

Số và ký hiệu: 437/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 01/04/2025
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Báo giá của Nhà thầu đề nghị gửi cho Bên A trước: 10h00’,  ngày  07/04/2025 theo 

địa chỉ dưới đây: 

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, quốc lộc 18A, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh. 

- Điện thoại: 02033. 721.996 – 868.     Fax: 02033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Nhà thầu./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐT&QLTS. Bình02. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Số và ký hiệu: 437/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 01/04/2025
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